
BẢNG TÍNH CHI TIẾT DỰ THẢO BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
Công trình: Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Lạng Sơn năm 2025

Kèm theo Quyết định số:              /UBND ngày       tháng 10 năm 2026

Người dụng đất: Địa chỉ:
Hà Thị Nhình Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn BB số 01

Đơn vị tính: VNĐ

STT Tài sản được bồi thường, hỗ trợ Đơn vị
tính

Số
lượng Số thửa Tờ bản

đồ Đơn giá Hệ số Thành tiền Ghi chú

Cộng 5.216.000
I Bồi thường đất 19,5 1.014.000
 - Đất trồng lúa tại xã Hoa Thám VT1 m² 19,5 62 268 52.000 1.014.000
II Bồi thường cây trồng 146.000
1 Lúa các loại m² 19,5 62 268 7.500 1,0 146.000

III Bồi thường thiệt hại về đất do hạn chế khẳ năng sử dụng đất thuộc HLBV đường dây trên Không đủ điều kiện 0
 - Không đủ điều kiện

IV Bồi thường chi phí di chuyển tài sản khi Nhà nước thu hồi đất 0
 - Không đủ điều kiện 0
V Các khoản hỗ trợ 4.056.000
1 Hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 0
 - Không đủ điều kiện 0
2 Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 0
 - Không đủ điều kiện 0
3 Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm 4.056.000

 - Đất trồng lúa nước tại xã Hoa Thám VT1 m2 19,5 62 268 52.000 4 4.056.000

4 Hỗ trợ khác 0
4.1 Hỗ trợ khác để ổn định đời sống và sản xuất 0

Không đủ điều kiện
4.2 Hỗ trợ thuê nhà 0
- Không đủ điều kiện 0

Ý kiến của người sử dụng đất và tài sản trên đất bị ảnh hưởng
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BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH:
Triển khai tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp khu vực tỉnh Lạng Sơn năm 2025

Kèm theo Quyết định số:              /UBND ngày       tháng 10 năm 2026

Đơn vị tính: VNĐ

STT Họ và tên/ Địa chỉ của người được bồi thường, hỗ trợ Tổng cộng

Bồi thường Hỗ trợ

Bồi thường đất Bồi thường cây
trồng

Bồi thường
thiệt hại về đất
do hạn chế khẳ
năng sử dụng

đất thuộc
HLBV đường

dây trên không

Bồi thường chi
phí di chuyển

tài sản khi Nhà
nước thu hồi

đất

Hỗ trợ tái định
cư khi Nhà

nước thu hồi
đất

Hỗ trợ đào tạo,
chuyển đổi
nghề và tìm

kiếm việc làm

Hỗ trợ khác để ổn định
đời sống và sản xuất

Tổng chi phí BT, HT và TĐC (A+B) 5.216.000 1.014.000 146.000 0 0 0 4.056.000 0

A Hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi công trình 5.216.000 1.014.000 146.000 0 0 0 4.056.000 0

1 Hà Thị Nhình Thôn Nà Pàn, xã Hoa Thám, tỉnh Lạng Sơn 5.216.000 1.014.000 146.000 0 0 0 4.056.000 0
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